	Tên tổ chức tín dụng…..
	
	Mẫu 03/NHNN-CC

	
	Một số chỉ tiêu về nguồn vốn và sử dụng vốn bằng đồng Việt Nam

	
	
	
	Đơn vị: tỷ đồng

	stt
	Chỉ tiêu
	Thời điểm

	
	
	X
	Y
	Z

	A
	Nguồn vốn VND
	 
	 
	 

	1
	Huy động 
	 
	 
	 

	a
	Không kỳ hạn và đến 12 tháng
	 
	 
	 

	b
	Trên 12 tháng
	 
	 
	 

	2
	Tiền gửi của KBNN
	 
	 
	 

	a
	Không kỳ hạn và đến 3 tháng
	 
	 
	 

	b
	Trên 3 tháng
	 
	 
	 

	3
	Tiền gửi/vay TCTD khác
	 
	 
	 

	a
	Không kỳ hạn và đến 3 tháng
	 
	 
	 

	b
	Trên 3 tháng
	 
	 
	 

	4
	Vay NHNN
	 
	 
	 

	B
	Sử dụng vốn VND
	 
	 
	 

	1
	Cho vay nền kinh tế
	 
	 
	 

	2
	Cho vay/gửi tiền TCTD khác
	 
	 
	 

	a
	Không kỳ hạn và đến 3 tháng
	 
	 
	 

	b
	Trên 3 tháng
	 
	 
	 

	3
	Dự trữ
	 
	 
	 

	a
	Tiền mặt tồn quỹ
	 
	 
	 

	b
	Tiền gửi thanh toán tại NHNN
	 
	 
	 

	c
	Tiền gửi thanh toán tại TCTD khác
	 
	 
	 

	4
	Đầu tư GTCG
	 
	 
	 

	a
	Trái phiếu Chính phủ
	 
	 
	 

	b
	Tín phiếu NHNN
	 
	 
	 

	c
	GTCG khác
	 
	 
	 

	d
	Đầu tư khác
	 
	 
	 

	
	
	
	
	

	
	Ghi chú:  - X là thời điểm cuối năm trước;

                - Y là ngày cuối cùng của tháng gần nhất;
                - Z là ngày gần nhất ngày nộp hồ sơ.

	
	Lập biểu


	Kiểm soát


	Chủ tịch Hội đồng quản trị hoặc Chủ tịch Hội đồng thành viên /Tổng Giám đốc, Giám đốc (hoặc người được ủy quyền)


